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	TT
	Tên trung tâm
	Trực thuộc Công ty
	Địa điểm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng
	Ngày cấp phép
	Ngày hết hạn
	môn học
	Quyết định cấp phép

	1. 
	Trung tâm ngoại ngữ Smart Edu
	Công ty TNHH Giáo dục quốc tế Pato English
	- Đội 6, Đông Khúc, Vĩnh Khúc, Văn Giang; 
- Xóm Phố, Phúc Thọ, Hòa Phong, Mỹ Hào
	04/7/2019
	04/7/2020
	Tiếng Anh
	QĐ số 477 ngày 04/7/2020

	2. 
	Trung tâm ngoại ngữ B&B Ba Hàng
	Công ty TNHH Gold Kids
	Trụ sở: Đội 5, Tân Khai, Thiện Phiến, Tiên Lữ
	10/5/2019
	10/5/2020
	Tiếng Anh
	QĐ số 313 ngày 10/5/2019 

	3. 
	Trung tâm ngoại ngữ English Star
	Công ty TNHH Thương mại và Giáo dục Việt Anh
	Trụ sở: C88, khu đô thị Ecopark, Xuân quan, Văn Giang
	26/4/2019
	26/4/2020
	Tiếng Anh
	QĐ số 291

	4. 
	Trung tâm ngoại ngữ - tin học Đông Đô
	Trường Trung cấp tổng hợp Đông Đô
	Lương Tài, Văn lâm
	10/09/2018
	29/8/2019
	Tin học
	QĐ số 2113

	5. 
	
	
	Lương Tài, Văn lâm
	17/8/2017
	17/8/2018
	Tin học
	QĐ số 2726 

	6. 
	
	
	Lương Tài, Văn lâm
	11/04/2017
	11/04/2020
	Tiếng Anh, tin học
	QĐ số 1017 

	7. 
	Trung tâm ngoại ngữ quốc tế Ocean 
	Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Dương
	Số 601, Nguyễn Văn Linh, TP Hưng Yên
	31/01/2018
	31/01/2019
	Tiếng Anh
	QĐ số 52

	8. 
	Trung tâm ngoại ngữ NDL-Ecopark
	Công ty cổ phần đầu tư và phát triển giáo dục Echo-park
	Số 125D khu phố Trúc, khu đô thị thương mại du lịch Văn Giang
	15/7/2015
	15/7/2017
	Tiếng Anh
	QĐ số 956

	9. 
	Chi nhánh Ocean Edu Phố Nối Hưng Yên – Công ty  CP Giáo dục Đại Dương
	
	thị trấn Bần Yên Nhân, Mỹ Hào
	 22/8/2018
	22/8/2019
	tiếng Anh
	QĐ số 2002

	10. 
	Công ty Giáo dục và Truyền thông Hoàng Gia
	
	1. thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên;
 2. Thôn Trần Thượng, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ
	07/6/2019
	07/6/2020
	Tiếng Anh, 
	QĐ số 413, ngày 07/6/2019

	11. 
	Công ty CP Ba chị em
	
	- Số nhà 86, Vũ trọng Phụng, thị trấn Lương Bằng; Kim Động
- Số 296 thị trấn Vương, Tiên Lữ;
	28/8/2018
	28/9/2019
	Tiếng Anh
	Công văn số 1658

	12. 
	Công ty CP Ba chị em
	
	- xóm 12, thôn Đông Kết, xã Đông Kết; 
- số 152, Nguyễn Khoái,  Khoái Châu; 
- xóm 17, xã Tân Dân; Khoái Châu
- số nhà 202, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ
	18/9/2018
	18/9/2019
	Tiếng Anh
	Công văn số 1663

	13. 
	Công ty CP Ba chị em
	
	- 52 Phố Dầu, Tân Quang, Văn lâm;
- Thôn Liêu Thượng, Liêu Xá, Yên Mỹ
	07/7/2017
	07/7/2017
	Tiếng Anh
	QĐ số 2669

	14. 
	Công ty CP Ba chị em
	
	-Số 58, Chu Mạnh Trinh, Thành phố Hưng Yên
	30/6/2017
	30/6/2019
	Tiếng Anh
	QĐ số 2657

	15. 
	Công ty TNHH Sunflower Skills Academy
	
	Thôn Bến, xã Phụng Công, huyện Văn Giang,
	04/7/2019
	04/7/2020
	Tiếng Anh
	QĐ số 475, 

	16. 
	Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo giáo dục Sơn Thủy
	
	Thôn Hạ, xã An Vĩ, huyện Khoái Châu
	29/7/2019
	29/7/2020
	tiếng Anh
	QĐ số 2082 

	17. 
	Công ty cổ phần GDĐT Tiến Long
	
	Lô 117, 118, khu đô thị mới thị trấn Văn Giang
	06/9/2019
	06/9/2020
	Tiếng Anh
	QĐ số 2159

	18. 
	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Tân Trường Phát
	
	Đông Tảo Đông, Đông Tảo, Khoái Châu,
	01/02/2019
	01/02/2020
	tiếng Anh
	QĐ số 40

	19. 
	CT CP ĐT và tư vấn GD EEC Việt Nam- chi nhánh Hưng Yên
	
	Tại: Thôn Đa Ngưu, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang;- Thôn Phi Liệt, xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang
	17/7/2019
	17/7/2020
	Tiếng Anh
	CV số 1144 

	20. 
	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Mỹ Tâm
	
	Số nhà 334, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ
	03/07/2017
	03/07/2018
	tiếng Anh, 
	QĐ SỐ 2661

	21. 
	Công ty cổ phần Đầu tư giáo dục và Phát triển trí tuệ Apollo
	
	số 5 phố Phạm Ngũ Lão, thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi
	22/12/2017
	22/12/2018
	tiếng Anh
	QĐ số 098

	22. 
	Chi nhánh CT TNHH Tư vấn và Đào tạo giáo dục Eline Smart
	
	Trung tâm GDNN-- GDTX Văn Lâm
	22/8/2018
	22/8/2019
	tiếng Anh
	QĐ số 2001 

	23. 
	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thăng Long Hưng Yên
	
	Thôn Ngo, Bạch sam, Mỹ hào
	08/07/2018
	08/07/2019
	tiếng Anh
	CV số 1330

	24. 
	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thăng Long Hưng Yên
	
	- 193, thôn Đỗ Xá, Thị trấn Yên Mỹ; Yên Mỹ
- Đường 179, thôn Nguyễn, xã Cửu Cao, Văn Giang;
	22/12/2017
	22/12/2018
	Tiếng Anh, 
	QĐ số 3097 

	25. 
	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thăng Long Hưng Yên
	
	Số 324, thôn Nghĩa trang, thị trấn Yên Mỹ
	11/9/2015
	11/9/2016
	Tiếng Anh, 
	QĐ số 2243, 

	26. 
	Công ty TNHH MTV trung tâm ngoại ngữ ALOHA
	
	đường 196, Thị trấn Bần Uên Nhân, Mỹ Hào
	17/10/2018
	17/10/2019
	Tiếng Anh
	Qđ số 2157 

	27. 
	Công ty TNHH GDĐT phát triển kỹ năng Nam Anh-Chi nhánh Hưng Yên
	
	Văn Nhuế, Bàn Yên Nhân, Mỹ Hào
	03/8/2018
	03/08/2019
	Tiếng Anh
	QĐ số 1969

	28. 
	Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Ong Vàng
	
	110 C Thị trấn Bần Yên Nhân, Mỹ Hào
	06/9/2017
	06/09/2018
	Tiếng Anh
	QĐ số 2752 

	29. 
	Công ty cổ phần hợp tác quốc tế Minh Quang
	
	Cổng TT Thương mại, Thị trấn Yên Mỹ, Yên Mỹ
	23/02/2018
	23/02/2019
	Tiếng Anh
	QĐ số 86

	30. 
	Công ty cổ phần Đầu tư giáo dục và Phát triển trí tuệ Apollo
	
	số 5 phố Phạm Ngũ Lão, thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi
	22/12/2017
	22/12/2018
	tiếng Anh
	QĐ 3098

	31. 
	Công ty TNHH Trung tâm ngoại ngữ Tokyo
	
	Yên Tập, Nhân hòa, Mỹ Hào
	20/7/2015
	20/7/2016
	Tiếng Anh, 
	QĐ số 974

	32. 
	Trung tâm dạy nghề và cung ứng nhân lực 19/5 (thuộc Công ty TNHH Hà Văn)
	
	Trung tâm dạy nghề và cung ứng nhân lực 19/5 (thị trấn Như Quỳnh – Văn Lâm)
	22/12/2008
	22/12/2011
	Tiếng Anh, Hàn, Tin học
	QĐ số 2086

	33. 
	TT Văn hoá và Khuyến học Cộng đồng, thuộc Hội Khuyến học Việt Nam
	
	Số nhà 114 -Nguyễn Huệ- TP Hưng Yên
	20/02/2009
	20/02/2012
	Ngoại ngữ
	QĐ số 193
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